KIỂM TRA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2020-2021
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 10. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 16 CÂU ĐÚNG = 4.0 ĐIỂM (0,25 Điểm /1 Câu đúng)

MÃ ĐỀ 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	đ/a
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	A



MÃ ĐỀ 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	đ/a
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	C



MÃ ĐỀ 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	đ/a
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	C
	B
	A



MÃ ĐỀ 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	đ/a
	D
	B
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	B



























II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: 3,0 điểm
 
	* Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu diễn ra thời hậu kì trung đại theo tiêu chí: tên người phát kiến, quốc gia, thời gian và  kết quả (1,5 điểm).

	Người Phát Kiến
	Quốc Gia
	Thời gian
	Kết quả
	Điểm

	B. Đi-a-xơ
	Bồ Đào Nha
	1487
	Đến cực Nam của châu Phi.
	0,25

	C. Cô-lôm-bô
	Tây Ban Nha
	8-1492
	Phát hiện ra châu Mĩ.
	0,5

	Va-x cô đơ Ga-ma
	Bồ Đào Nha
	7-1497
	Đến được Ấn Độ.
	0,25

	Ph. Ma-gien-lan
	Tây Ban Nha
	1519-1522
	Đi vòng quanh thế giới
	0,5



	* Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí  (1,5 điểm).

	- Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất ở châu Âu đặt ra nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, vàng bạc...
	0,5

	- Con đường buôn bán quá Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ Nhĩ Kì (A rập) độc chiếm..
	0,5

	- Những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật (bản đồ , hải đồ, la bàn, tàu Ca-ra-ven......
	0,5



Câu 2 (3 điểm).
	* Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý (2.0 điểm)

	- Tích cực:
	

	+ Khẳng định trái đất hình cầu...
	0,25

	+ Mở ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới, kiến thức mới...
	0,25

	+ Tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục...
	0,25

	+ Thị trường thế giới được mở rộng...
	0,25

	+ Hàng hải quốc tế phát triển...
	0,25

	+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu....
	0,5

	- Tiêu cực: 
	

	+ Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ...
	0,25

	* Phát kiến địa lý có tác động như thế nào đối với Việt Nam? (1.0 điểm)

	-Về kinh tế:   Sau phát kiến địa lý, vào thế kỉ 16,17, nhiều thương nhân châu Âu đến nước ta buôn bán ngày càng nhiều...Từ đó góp phần mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy sản xuất phát triển...
	0,5

	-Về văn hóa: Theo chân các thuyền buôn, các giáo sĩ đạo thiên chúa đến truyền đạo Ki Tô, chữ La tinh được truyền bá, góp phần tạo ra chữ quốc Ngữ...
	0,25

	- Về Chính trị: Sự tiếp xúc văn hóa Đông - Tây tạo cơ hội cho CNTB (nhất là Pháp) xâm nhập, đẩy mạnh quá trình xâm lược nước ta....
	0,25
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